TONG CUC THI HANH AN DANSU  CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM

CUC THI HANH AN DAN SU DPjc 1ap - Tu do - Hanh phuc
TINH TUYEN QUANG
S6: 125 /QD-CTHADS Tuyén Quang, ngay 28 thang 6 nam 2024
QUYET PINH

Cong bb tai lidu duy tri, cap nhiap Hé thong quan ly chit lwong
phu hgp tiéu chuan quoc gia TCVN ISO 9001:2015 ap dung tai
Cuc Thi hanh an dan sy tinh Tuyén Quang

CUC TRUONG CUC THI HANH AN DAN SU

Can cu Nghi dinh s6 62/2015/NP-CP ngay 18/7/2015 cua Chinh
phu da duoc sda doi, b6 sung mdt sé diéu theo Nghi dinh sé
33/2020/NP-CP ngay 17/3/2020 cua Chinh phu quy dinh chi tiét va
hudng dan thi hanh mét sé diéu cua Luat Thi hanh &én dan su:

Can cir Quyét dinh s6 19/2014/0D-TTg ngay 05/3/2014 cia Thi tuéng
Chinh phi vé viéc viéc dp dung Hé thong qudn 1y chdt lwong theo Tiéu chudn
quoc gia TCVN ISO 9001:2008 vio hoat déng ciia cdc co quan, t6 chire thudc
hé théng hanh chinh nha nwoc;

Can cit Thong tw s6 04/2023/TT-BTP ngay 14/8/2023 ciia B Tu phdp
huwéng dan mét sé thi tuc vé quan 1y hanh chinh va biéu mdu nghiép vu trong
hoat dong thi hanh an dan su;

Can cir Thong tw s6 26/2014/TT-BKHCN ngay 10/10/2014 ciia Bé Khoa
hoc va Cong nghé vé viéc quy dinh chi tiét thi hanh Quyét dinh sé
19/2014/0D/TTg ngay 05/3/2014 cua Thu twong Chinh phu;

Can cu Quyet dinh s6 41 09/0D-BKHCN ngay 31/12/2015 cua Bé Khoa
hoc va Cong nghé vé viéc cong bé tiéu chudn quoc gia;

Can cir Quyet dinh s6 313/0P-BTP ngay 07/3/2024 cua B¢ truong Bo Tu
Pphdp vé viéc cong b M6 hinh khung Hé thong quan Iy chat Zu’ong theo Tiéu chudn
quoc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hé thong co quan thi hanh dn dan sw;

Can cu OQuyét d,znhrso 2303/QOD-BTP ngay 29/9/2023 cua B¢ truong Bo
Tw phap vé viéc cong bo thu tuc hanh chinh dwoc chudn hod, thu tuc hanh
chinh bi badi bo trong linh vwec Thi hanh an ddn sw thudéc pham vi, chitc nang
quan ly cua Bo Tw phap;

Theo dé nghi cua Ban chi dao xay dung va ap dung ISO cua Cuc.

QUYET PINH:

Diéu 1. Cong b0 tai liéu duy tri, cap nhap Hé thong quan ly chat luong
phu hop Ti€u chuan quoc gia TCVN ISO 9001:2015 ap dyng tai Cuc Thi hanh
an dan sy tinh Tuyén Quang (1an 5) nhu sau:
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1. :l“iép tuc duy tri cac quy trinh H¢ théng quan 1y chat lugng phu hop
Ti€u chuan quoc gia TCVN ISO 9001:2015 ap dung ’tai Cuc Thi hanh an dan su
tinh Tuyén Quang trong Danh myc 01 kém theo Quyét dinh nay.

2. Cap nhép va cong bd moi quy trinh Hé thdng quan 1y chét luong phu
hop Tiéu chuan qubc gia TCVN ISO 9001:2015 ap dung tai Cuc Thi hanh an
dan sy tinh Tuyén Quang trong Danh muc 02 kém theo Quyét dinh nay.

Piéu 2.7 Bap chi dao x~'21y dung va 4p dung ISO cua Quc co tré}ch nhi€ém
quan triét, pho bién, hudng dan cong chuc, nguoi lao dong t6 chire trién khai ap
dung, tuan thu chat che tai li¢u H¢ thong quan ly chat lugng da ban hanh.

Piéu 3. Quyét dinh nay 6 hiéu lyc ké tir ngdy ky. Chanh Vin phong va
Trudng phong chuyén moén thudce Cuc cé trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin:¢¥ _—CUC TRUONG
- Nhu Diéu 3 (thyc hién); //C\;c T.H. A/v 0\\
- Téng cuc THADS (dé blc); /s \

- Lanh dao Cuc;

- Chi cuc THADS céc huyén, TP (dé biét);

- Trang Théng tin dién tir cuia Cuc (dé dang tai);
- Luu: VT, VP(Minh).
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> DANH MUC 01
1\cac quy trinh H¢ thong quan ly chat lwrgng phu hgp Tiéu
) \]\!CVN ISO 9001:2015 4p dung tai Cuc Thi hanh an dan sy
6 0/ tinh Tuyén Quang
' 'lyﬁﬁmwdheo Quyét dinh s6 125 /OD-CTHADS ngay 28/6/2024 ciia
— Cuc truong Cuc Thi hanh an dan sy tinh Tuyén Quang)

Lan | o
STT Tén tai liéu Ma hiéu ban ,
: * . chu

hanh

Quy trinh quén 1y, vin hanh Hé thong quén 1y chat lwgng (ban hanh theo
Quyét dinh s6 234/QD-CTHADS ngay 13/12/2023 ctia Cuc truong Cuc Thi hanh
an dan sy tinh Tuyén Quang vé cong b lai Hé thong quan 1y chét luong theo Tiéu
chuan quéc gia TCVN ISO 9001:2015 4p dung tai Cuc THADS tinh Tuyén Quang

1 | Chinh sach chat lugng CSCL 04
2 | SO tay chét luong STCL 04
3 Muc tiéu chét lugng cua Cuc MTCL 04

Quy trinh kiém soat thong tin dang van QT.ISO.01 04

ban
5 Quy trinh quén 1y rai ro va co hoi QT.ISO.02 04
6 | Quy trinh danh gid ndi bd QT.ISO.03 04
Quy trinh kiém soat sy khong phu hop
/ va hanh dong khac phuc QT.IS0.04 04
3 Quy trinh xem xét cuia Lanh dao doi voi QTISO.05 04

Hé théng quan ly chat lugng

Quy trinh giai quyét thii tuc hanh chinh (ban hanh theo Quyét dinh sb
234/QD-CTHADS ngay 13/12/2023 cua Cuc truéng Cuc Thi hanh dn déan sy tinh
Tuyén Quang vé cong bd lai Hé thong quan 1y chat luong theo Tiéu chuin qudc gia

TCVN ISO 9001:2015 4p dung tai Cuc THADS tinh Tuyén Quan

1 Quy trinh yéu cau thi hanh an dan sy QT.NV.01 04

Quy trinh nhan tai san da ké bién dé trir

2| vao tidn duoe thi hanh 4n QT.NV.02- ) 04
3 \?121}; trinh yéu cau thay doi chap hanh QT.NV.03 04
4 }(l)alzl t;l;lh dé nghi mién, giam phi thi OT.NV.04 04
5 Quy trinh d€ nghi mién, giam chi phi QT.NV.05 04

cudng ché thi hanh an

6 | Quy trinh xac nhan két qua thi hanh an QT.NV.06 04




DANH MUC 02

tinh Tuyén Quang

“ainh Hé thong quan ly chit lwgng phu hgp Tiéu chuén quoc
! I ISO 9001:2015 ap dung tai Cuc Thi hanh an dan sy

h eo Quyét dinh sé 125 /QD-CTHADS ngay 28/6/2024 ciia

c truong Cuc Thi hanh an dan su tinh Tuyén Quang)
Lan .
STT Tén tai liéu Ma hiéu ban gll:
hanh
Quy trinh, Quy dinh quan ly ngi b
Quy trinh mua sam, stta chita tai san QTISO.06 01

thudng xuyén




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-28T17:15:00+0700
	BỘ TƯ PHÁP - Tuyên Quang
	Nguyễn Tuyên<nguyentuyen.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-01T08:31:04+0700
	Bộ Tư pháp - Tuyên Quang
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-01T08:31:12+0700
	Bộ Tư pháp - Tuyên Quang
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-01T08:31:19+0700
	Bộ Tư pháp - Tuyên Quang
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-01T08:31:26+0700
	Bộ Tư pháp - Tuyên Quang
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-01T08:31:34+0700
	Bộ Tư pháp - Tuyên Quang
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-01T08:31:46+0700
	Bộ Tư pháp - Tuyên Quang
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




